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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng thành phần loài, mật độ và phân bố trứng cá, cá con ở 

vùng biển ven bờ và vùng lộng Kiên Giang, góp phần cung cấp thông tin khoa học cho việc quy hoạch khai thác hải 

sản của tỉnh. Tổng số 120 mẫu trứng cá, cá con được thu thập từ 4 chuyến điều tra nguồn giống hải sản ở vùng biển 

Kiên Giang năm 2022 và năm 2023 bằng lưới tầng mặt. Kết quả nghiên cứu đã xác định được được 42 loài thuộc 45 

họ, chiếm 36,4% tổng số trứng cá và 17,6% cá con. Mùa gió Đông Bắc thu được 5.067 trứng cá và 1.653 cá con, 

xác định được 37 loài thuộc 43 họ chiếm 20,6% tổng số trứng cá và 16,0% cá con. Mùa gió Tây Nam thu được 

48.285 trứng cá và 666 cá con xác định được 23 loài thuộc 30 họ, chiếm 38% tổng số trứng cá và 22,2% cá con. Mật 

độ trứng cá, cá con trung bình ở vùng biển Kiên Giang đạt 2.840 trứng cá/1.000m
3
 nước biển và 92 cá con/1.000m

3
 

nước biển, trong đó mùa gió Đông Bắc đạt 848 trứng cá/1.000m
3
 và 120 cá con/1.000m

3
, mùa gió Tây Nam đạt 

6.545 trứng cá/1.000m
3
 và 49 cá con/1.000m

3
. Nghiên cứu đã xác định được 3 khu vực ương nuôi nguồn giống 

trứng cá cá con, đồng thời đề xuất một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi giai đoạn sớm trứng cá, cá con ở vùng biển 

Kiên Giang.  

Từ khóa: Trứng cá, cá con, Kiên Giang, phân bố, thành phần loài 

Status of Fish Eggs and Larvae in Kiengiang Sea Water 

ABSTRACT 

The study was conducted to assess the species composition, abundance and distribution of fish eggs and 

juveniles in the coastal and inshore waters of Kien Giang province. A total of 120 samples of fish eggs and juveniles 

were collected from four surveys in Kien Giang waters in 2022 and 2023 by types of net surface. The results showed 

that 42 species belonging to 45 families were identified, accounting for 36.4% of the total number of fish eggs, and 

17.6% of the collected fish. During the northeast monsoon season, 5,067 fish eggs and 1,653 larvae were collected 

with 37 species belonging to 43 families identified, accounting for 20.6% of the total number of fish eggs and 16.0% 

of juvenile fish. During the southwest monsoon season, 48,285 fish eggs and 666 larvae were collected, with 23 

species belonging to 30 families identified, accounting for 38% of the total number of fish eggs and 22.2% of larvae. 

The average density of fish eggs and larvae in the Kien Giang sea area reached 2,840 fish eggs/1,000m
3
 and  

92 larvae/1,000m
3
 of sea water, of which in the northeast monsoon season it reached 848 fish eggs and  

120 larvae/1,000m
3
 of sea water, and in the southwest monsoon season it reached 6,545 fish eggs and  

49 larvae/1,000m
3
 of sea water. This study identified three potential fish spawning grounds and proposed some 

solutions to protect early-stage fish eggs and larvae resources in Kien Giang sea waters. 

Keywords: Fissh eggs, larvae, species composition, distribution, Kiengiang. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên thế giĉi, công tác bâo vệ ngu÷n lČi 

đang đāČc thĆc hiện bìng nhiều cách tiếp cên 

khác nhau dĆa trên các mĀc tiêu quân lý cĀ thể 

(Jennings & cs., 2001). Khoanh vùng bâo vệ 

ngu÷n giøng thþy sân đāČc xem là cách tiếp cên 

phù hČp đøi vĉi việc bâo vệ các loài hâi sân Ċ 

giai đoän sĉm trong vñng đĈi cþa chýng. Cć sĊ 

khoa hõc cho việc xác đðnh các khu vĆc bâo vệ 

ngu÷n giøng thþy sân dĆa trên thông tin khoa 

hõc về mùa sinh sân, khu vĆc bãi đê, bãi āćng 
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nuôi tĆ nhiên cþa các loài hâi sân. Täi Việt nam, 

công tác bâo vệ ngu÷n lČi, ngu÷n giøng hâi sân 

đã đāČc thĆc hiện tĂ rçt sĉm. Trong đò, nghiên 

cău đặc điểm phân bø cþa trăng cá, cá con và çu 

trùng tôm, tôm con nhìm xác đðnh khu vĆc sinh 

sân, khu vĆc āćng nuöi ngu÷n giøng cþa các loài 

hâi sân nói chung và riêng cho các nhóm tôm, cá 

biển đã đāČc thĆc hiện và đã đät đāČc nhąng 

kết quâ nhçt đðnh (Phäm Quøc Huy, 2011). 

Vùng biển Kiên Giang rûng lĉn vĉi diện tích 

khoâng 63.290km2, bĈ biển dài khoâng 200km 

(CĀc Thøng kê tînh Kiên Giang, 2020). Biển 

Kiên Giang có nền đáy bìng phîng xen lén các 

đâo, là möi trāĈng thuên lČi cho các loài hâi sân 

sinh søng và phát triển. Vùng biển ven bĈ, ven 

đâo Kiên Giang có nhiều bãi đê, bãi giøng hâi 

sân, có vai trò quan trõng trong việc tái täo 

ngu÷n lČi. Để phát triển thþy sân đến nëm 

2030, tæm nhìn đến nëm 2045 trên đða bàn tînh 

Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tînh đã đāa ra 

mût sø chî tiêu trong đò sân lāČng khai thác đến 

nëm 2030 là 430.000 tçn, khai thác xa bĈ chiếm 

58%. Chuyển đùi cć cçu nghề theo hāĉng đèy 

mänh khai thác xa bĈ, hän chế khai thác ven bĈ. 

Nëm 2022, dĆ án điều tra, đánh giá ngu÷n lČi 

thuỷ sân và möi trāĈng søng cþa loài thuỷ sân 

trên vùng biển Kiên Giang đāČc phê duyệt 

nhìm xác đðnh hiện träng ngu÷n lČi hâi sân 

hiện có, hiện träng khai thác hâi sân, các ngā 

trāĈng khai thác tiềm nëng nhìm xác đðnh hän 

ngäch khai thác tøi āu cho vüng bĈ, vùng lûng 

và điều tra ngu÷n giøng để phĀc vĀ công tác bâo 

vệ và phát triển ngu÷n lČi. TĂ ngu÷n dą liệu 

điều tra ngu÷n giøng hâi sân bài báo này trình 

bày kết quâ đánh giá thành phæn loài, mêt đû, 

phân bø, vùng sinh sân āćng nuöi trăng cá, cá 

con, Ċ vùng biển ven bĈ và vùng lûng cþa tînh, 

góp phæn cung cçp thông tin khoa hõc cho việc 

quy hoäch khai thác và bâo vệ ngu÷n lČi hâi sân 

vùng biển Kiên Giang. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tài liệu nghiên cứu 

Tùng sø 120 méu trăng cá, cá con đāČc thu 

thêp tĂ 4 chuyến điều tra ngu÷n giøng hâi sân 

đäi diện cho mùa sinh sân chính và mùa sinh 

sân phĀ cþa đa sø các loài thþy sân kinh tế Ċ 

vùng biển ven bĈ và vùng lûng tînh Kiên Giang. 

Trong đò 2 chuyến điều tra kết hČp vĉi chuyến 

điều tra ngu÷n lČi thþy sân vào tháng 11/2022 

và tháng 6/2023 và 2 chuyến điều tra ngu÷n 

giøng đûc lêp vào tháng 12/2022 và tháng 

8/2023. Các träm thu méu đāČc thiết kế nìm 

trên nëm mặt cít vuông góc vĉi đāĈng bĈ, 

khoâng cách giąa các mặt cít khoâng 7,5 hâi lý. 

Trên múi mặt cít, các träm điều tra cách nhau 

khoâng 7,5 hâi lý (Ċ vùng bĈ) và 15 hâi lý (Ċ 

vùng lûng) (Hình 1). 

Lāĉi đāČc cçu täo bìng sČi nilon, có miệng 

hình chą nhêt, chiều dài 1m, chiều rûng 0,5m, 

kích thāĉc mít lāĉi 450m (Hình 2a). Lāĉi đāČc 

thiết kế hình chóp nón, chiều dài tính tĂ miệng 

lāĉi tĉi øng đáy là 3m, thu méu Ċ tæng nāĉc  

0,5-0m. Lāĉi đāČc cø đðnh và thâ cách män tàu 

khoâng 30m. Cho tàu chäy theo hāĉng ngāČc 

sóng, vĉi tøc đû khoâng 2 hâi lý/giĈ. ThĈi gian 

vĉt méu tính tĂ khi lāĉi bít đæu ùn đðnh cho tĉi 

khi bít đæu vĉt lên là 5-10 phút. Đo lāČng nāĉc 

qua lāĉi phĀc vĀ tính toán xác đðnh mêt đû 

ngu÷n giøng sĄ dĀng thiết bð đo lāČng nāĉc qua 

lāĉi Flowmetter (Hình 2b). 

2.2. Phân tích dữ liệu 

Tài liệu phân loäi ngu÷n giøng cá dĆa vào 

tài liệu cþa các tác giâ Nguyễn Hąu PhĀng 

(1971a, 1971b, 1976, 1978, 1980, 1991), Nguyễn 

Hąu PhĀng (1991), Delsman (1920-1938), 

Delsman (1922), Delsman (1931), Mito (1960), 

Nguyễn Hąu PhĀng & cs. (1995), Nguyễn Hąu 

PhĀng & cs. (1997). Méu trăng cá, cá con đāČc 

xác đðnh dĆa vào các giai đoän phát triển theo 

Rass (1965).  

Sø lāČng về mêt đû trăng cá, cá con đāČc 

tính trên 1.000m3 nāĉc biển. Mêt đû cá thể đāČc 

tính toán theo công thăc: 

D (cá thể/1.000m3) = 1.000 × N/V 

Trong đò: D là mêt đû; N là sø lāČng cá thể; 

V là lāČng nāĉc lõc qua lāĉi (m3). 

Vĉi V = S × T [(X/T) 0,2324 + 0,0497] 

Trong đò: V là lāČng nāĉc lõc qua lāĉi (m3);  

S là diện tích miệng lāĉi (m2); X là sø vòng quay 

trên máy flowmeter; T là thĈi gian kéo lāĉi (giây). 
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Hình 1. Sơ đồ điều tra nguồn giống thủy sản ở vùng biển Kiên Giang 

  

Hình 2. Thiết bị thu mẫu trứng cá, cá con (A) và thiết bị đo lượng nước qua lưới (B) 

Sø liệu đāČc xĄ lý bìng phāćng pháp thøng 

kê mô tâ trên phæn mềm Microsoft Excel 21 và 

phæn mềm SPSS 18.0 để so sánh sĆ khác biệt ý 

nghïa về mặt thøng kê giá trð trung bình Ċ 

khoâng tin cêy 95% theo T-test. Bân đ÷ phân bø 

trăng cá, cá con đāČc xây dĆng bìng công cĀ 

Vertical Mapper tích hČp trong phæn mềm 

MapInfor 15.0, sĄ dĀng phāćng pháp nûi suy tĂ 

các điểm lân cên 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài trứng cá, cá con 

Phân tích các méu vêt thu đāČc qua 4 

chuyến điều tra đã thu đāČc tùng sø 53.352 

trăng cá và 2.319 cá con. Bāĉc đæu đã xác đðnh 

đāČc đāČc 42 loài thuûc 45 hõ, chiếm 36,4% tùng 

sø trăng cá và 17,6% cá con thu đāČc. Trong đò, 

müa giò Đöng Bíc thu đāČc 5.067 trăng cá và 

A 
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1.653 cá con, xác đðnh đāČc 37 loài thuûc 43 hõ 

chiếm 20,6% tùng sø trăng cá và 16,0% cá con 

và müa giò müa giò Tåy Nam thu đāČc 48.285 

trăng cá và 666 cá con, xác đðnh đāČc 23 loài 

thuûc 30 hõ chiếm 38% tùng sø trăng cá và 

22,2% cá con.  

Theo giai đoän phát triển, đã xác đðnh đāČc 

39 loài thuûc 43 hõ cá con và 7 loài thuûc 6 hõ 

trăng cá (Bâng 1). SĆ đa däng khác nhau Ċ hai 

giai đoän này có thể giâi thích bĊi nhiều nhóm 

trăng cá chāa đāČc phân loäi và Ċ các thĈi điểm 

điều tra, trăng cá chāa nĊ thành cá con. Ở giai 

đoän trăng cá, đa sø bít gặp trăng cò kích thāĉc 

tĂ 0,9-1,1mm, có giõt dæu và thuûc nhòm chāa 

xác đðnh đāČc hõ. Mût sø loài cá thuûc các hõ đặc 

trāng vüng biển Kiên Giang nhā cá cćm đã xác 

đðnh đāČc đến loài nhā cá cćm than 

(Encrasicholina punctifer), cá cćm môm nhõn 

(Encrasicholina heteroloba), cá cćm thāĈng 

(Stolephorus commersonii). Tuy nhiên mût sø 

loài khác khöng bít gặp nhā loài cá chî vàng, 

loài cá ba thý thuûc hõ cá khế. Cò thể thĈi điểm 

điều tra thu méu khöng bít gặp giai đoän biển 

thái đã xác đðnh đāČc đến loài hoặc nhòm loài, 

chî xác đðnh đāČc đến hõ. Mût sø hõ cá đặc trāng 

vüng biển ven bĈ nhā cá đøi, cá đĀc, cá phèn, cá 

møi„ đã bít gặp tāćng đøi phong phý về giai 

đoän phát triển cþa cá thể. 

Xét theo vùng biển, sø lāČng trăng cá 

(37,5%) và cá con (44,7%) thu đāČc Ċ vùng biển 

ven bĈ thçp hćn sø lāČng trăng cá (62,5%) và cá 

con (55,3%) vùng lûng. SĆ sai khác này có thể do 

cçu trúc thiết kế mäng träm Ċ vùng biển ven bĈ 

và vùng lûng là khác nhau, hoặc möi trāĈng 

sinh sân cþa loài phù hČp vĉi tĂng dâi đû sâu 

khác nhau. 

Thành phæn loài có sĆ biến đûng theo giai 

đoän và theo mùa gió. Chuyến điều tra trong 

mùa gió Tây Nam bít gặp 30 hõ, trong đò Ċ giai 

đoän trăng cá bít gặp 4 hõ, cá con bít gặp 28 

hõ. Müa giò Đöng Bíc bít gặp 43 hõ, trong đò 7 

hõ Ċ giai đoän trăng cá và 40 hõ Ċ giai đoän cá 

con (Bâng 1). Trong báo cáo tùng kết đề tài cþa 

Phäm Quøc Huy (2008) khi nghiên cău về trăng 

cá, cá con Ċ vùng biển ven bĈ Đöng Tåy Nam bû 

đã xác đðnh đāČc 47 hõ cá con và 17 hõ trăng cá. 

Sø lāČng hõ, loài trăng cá, cá con bët gặp vùng 

biển Kiên Giang tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău Ċ 

vùng biển Tây Nam bû đã đāČc công bø nëm 

2017, trong đò xác đðnh đāČc trăng cá là 7 loài 

thuûc 6 hõ và cá con là 32 loài thuûc 36 hõ (Đào 

thð Liên & cs., 2017). Nguyễn Viết Nghïa & cs. 

(2016) khi nghiên cău đánh giá ngu÷n lČi vùng 

biển xa bĈ trong giai đoän 2011-2015 đã tùng 

kết nûi dung trăng cá, cá con, công bø vùng biển 

Tây Nam bû có 81 loài/nhóm loài trăng cá, cá 

con thuûc 56 hõ. Trong báo cáo tùng kết điều tra 

ngu÷n lČi vùng biển ven bĈ cþa Træn Vën CāĈng 

(2020) đã xác đðnh đāČc vùng biển ven bĈ Tây 

Nam Bû có 5 loài trăng cá thuûc 6 hõ và 20 loài 

cá cá con thuûc 26 hõ, trong khi đò vüng biển 

Đöng Nam bû xác đðnh đāČc 8 loài trăng cá 

thuûc 8 hõ và 23 loài cá con thuûc 27 hõ và vùng 

biển vðnh Bíc Bû xác đðnh đāČc 9 loài trăng cá 

thuûc 6 hõ và 23 loài cá con thuûc 25 hõ (Træn 

Vën CāĈng, 2020). Nguyên nhân có thể là các 

méu vêt thu đāČc đều Ċ giai đoän sĉm, giĉi hän 

về giai đoän biến thái chāa rô ràng nên chāa thể 

xác đðnh cĀ thể đến loài, chî xác đðnh đāČc đến 

hõ. Sø lāČng thành phæn loài thu đāČc nhiều 

hay ít phĀ thuûc rçt nhiều vào không gian thu 

méu, thĈi điểm và tæn suçt lặp läi cþa các 

chāćng trình thu méu. Hćn nąa sĆ phân bø cþa 

múi loài chðu sĆ chi phøi cþa các yếu tø môi 

trāĈng (sóng, gió, dòng chây, nhiệt đû, PH, đû 

muøi, COD, BOD, Chlorophylla) nên mût sø loài 

có thể phân bø Ċ möi trāĈng này, nhāng khöng 

phân bø Ċ nhąng möi trāĈng khác. Nhā vêy, có 

thể thçy vùng biển Kiên Giang có sĆ đa däng về 

loài cá con so vĉi các vùng biển khác, mặc dù có 

sĆ tāćng đ÷ng về các hõ trăng cá. 

3.2. Cấu trúc thành phần loài trứng cá,  

cá con 

Trong tùng sø 45 hõ cá bít gặp vùng biển 

Kiên Giang, hõ cá cćm cò sø lāČng loài phong 

phú nhçt vĉi 4 loài/nhóm loài, hõ cá thu ngĂ vĉi 

3 loài/nhóm loài, hõ cá bćn vî vĉi 3 loài/nhóm 

loài. Tiếp đến là hõ cá đĀc, hõ cá trích, hõ cá 

khế, hõ cá đàn lia, hõ cá mào gà vĉi 2 loài/nhóm 

loài, các hõ còn läi chî xác đðnh đāČc 1 loài/nhóm 

loài hoặc chî xác đðnh đāČc đến hõ nhā hõ cá 

møi, hõ cá móm, hõ cá trác... 
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 Bảng 1. Số lượng họ, loài trứng cá, cá con ở vùng biển Kiên Giang 

Giai đoạn Bậc phân loại Mùa gió Đông Bắc Mùa gió Tây Nam Chung 

Trứng cá Số họ 7 4 6 

Số loài 6 6 7 

Cá con Số họ 40 28 43 

Số loài 33 21 39 

Cả hai giai đoạn Số họ 43 30 45 

Số loài 37 23 42 

 

  

Hình 3. Cấu trúc (% số lượng) trứng cá mùa gió Đông Bắc (A)  

và mùa gió Tây Nam (B) ở vùng biển Kiên Giang 

  

Hình 4. Cấu trúc (% số lượng) cá con mùa gió Đông Bắc (A) 

và mùa gió Tây Nam (B) vùng biển Kiên Giang (Họ có tỷ lệ số lượng lớn hơn 1%) 

Xét theo mùa gió, cçu trúc thành phæn loài 

trăng cá Ċ vùng biển Kiên Giang đāČc trình bày 

täi hình 3. Müa giò Đöng Bíc, hõ cá cćm thu 

đāČc sø lāČng nhiều nhçt (36%), tiếp đò là hõ cá 

trích (2%), hõ cá bćn lāċi (1%) và các hõ khác 

nhā hõ cá møi, hõ cá bćn trăng, hõ cá phát sáng, 

nhóm hõ trăng cá chāa xác đðnh đāČc chiếm sø 

lāČng lĉn trong cçu trúc trăng cá vĉi 61%  

(Hình 3A). Có thể thĈi điểm thu méu là giai 

đoän cá mĉi sinh sân, sĆ phát triển biến thái 

giai đoän trăng cá chāa đät đến măc đû rõ ràng 

để phân biệt các hõ. Mùa gió Tây Nam, hõ cá 

cćm vén chiếm sø lāČng lĉn trong cçu trúc trăng 

cá vĉi tỷ lệ 60%, tiếp đò là hõ cá trích (5%), các 

hõ khác chāa xác đðnh đāČc chiếm 35% tùng sø 

lāČng trăng cá thu đāČc (Hình 3B). 

Cçu trúc thành phæn loài cá con thu đāČc Ċ 

vùng biển Kiên Giang đāČc trình bày Ċ hình 4. 
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Müa giò Đöng Bíc xác đðnh đāČc 15 hõ và mùa 

giò Tåy Nam xác đðnh đāČc 16 hõ có tỷ lệ lĉn 

hćn 1% tùng sø lāČng cá con thu đāČc. Hõ cá 

phèn chiếm tỷ lệ sø lāČng cá con lĉn nhçt Ċ mùa 

giò Đöng Bíc vĉi 29,4%, sau đò là hõ cá bøng 

(16,2%), hõ cá cćm (10,8%), hõ cá móm (6,3%), 

hõ cá đĀc (5,3%), hõ cá lāČng (5,1%), hõ cá chai 

Ấn Đû (3,3%), các hõ khác chiếm tỷ lệ dāĉi 2% 

nhā hõ cá cá sćn, hõ cá khế, hõ cá trích (Hình 

4A)„ Müa giò Tåy Nam hõ cá bøng chiếm tỷ lệ 

sø lāČng lĉn trong cçu trúc cá con vĉi 35,9%, 

tiếp đò là hõ cá cćm (11%), các hõ cá tráp, hõ cá 

khế, hõ cá móm chiếm khoâng gæn 20% tùng sø 

cá con thu đāČc. Hõ cá suøt chiếm 5,6%, hõ cá 

phèn mùa gió Tây Nam bít gặp tỷ lệ thçp hćn 

nhiều so vĉi müa giò Đöng Bíc, chî chiếm 3,3% 

tùng sø cá con (Hình 4B)„ 

Nhìn chung, cçu trúc thành phæn loài trăng 

cá, cá con nghiên cău này có sĆ tāćng đ÷ng vĉi 

các nghiên cău cþa Phäm Quøc Huy (2008) Ċ 

vùng biển Đöng Nam bû, nghiên cău cþa Đào 

Thð Liên & cs. (2017) Ċ vùng biển Tây Nam bû 

và các vùng biển Vðnh Bíc Bû, Trung bû. 

Bảng 2. Mật độ trung bình trứng cá, cá con vùng biển Kiên Giang 

Thông số 
Trứng cá Cá con 

I II III IV Chết tự nhiên Chung Cá bột Cá hương Cá con Chung 

Mean 2.058 96 2.574 3 946 2.840 256 8 12 92 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

SD 2.834 239 3.546 12 1.118 3.526 243 23 25 86 

SE 71 6 89 0 28 88 6 1 1 2 

Min 0 0 0 0 9 16 0 0 0 0 

Max 12.532 992 16.997 63 4.545 17.394 1.171 109 114 428 

Mod 736 0 1.170 0 487 1.581 162 0 0 65 

Bảng 3. Mật độ trung bình trứng cá, cá con theo mùa gió 

Thông số 
Trứng cá/1.000m

3 
Cá con/1.000m

3 

I II III IV Chết tự nhiện Chung Cá bột Cá hương Cá con Chung 

Mùa gió Tây Nam 

Mean 4.277 94 5.944 2 1.664 6.545 134 16 10 49 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

SD 7.943 562 9.656 13 2.150 14.984 155 53 35 61 

SE 199 14 241 0 54 375 4 1 1 2 

Min 0 0 0 0 5 17 0 0 0 0 

Max 37.516 3.558 50.884 83 8.607 91.000 888 298 185 217 

Mod 1.400 0 2.637 0 616 1.944 106 0 0 20 

Mùa gió Đông Bắc 

Mean 475 134 450 3 273 848 311 1 13 120 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

SD 1.311 395 1.744 11 696 1.609 334 6 35 166 

SE 33 10 44 0 17 40 8 0 1 4 

Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 7.943 1.719 10.991 68 3.979 7.776 1.347 35 197 845 

Mod 91 0 0 0 13 121 184 0 0 54 
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Hình 5. Phân bố mật độ trứng cá mùa gió Đông Bắc (a)  

và mùa gió Tây Nam (b) ở vùng biển Kiên Giang 

  

Hình 6. Phân bố mật độ cá con mùa gió Đông Bắc (a)  

và mùa gió Tây Nam (b) ở vùng biển Kiên Giang 

3.3. Mật độ nguồn giống trứng cá, cá con 

Mêt đû trung bình trăng cá, cá con Ċ vùng 

biển Kiên Giang đät 2.840 trăng cá/1.000m3 và 

92 cá con/1.000m3 nāĉc biển (Bâng 2). Trăng cá, 

cá con xuçt hiện Ċ hæu hết các träm điều tra. 

Mêt đû trăng cá trung bình khác nhau tùy theo 

giai đoän. Trăng cá giai đoän III có mêt đû cao 

nhçt đät 2.574 trăng cá/1.000m3 nāĉc, trăng  

cá giai đoän I đät 2.058 trăng cá/1.000m3, trăng 

cá chết tĆ nhiên là 9.46trăng cá/1.000m3  

nāĉc biển, thçp nhçt là trăng cá giai đoän  

IV đät 3 trăng cá/1.000m3 nāĉc biển. Mêt đû 

trăng cá có sĆ dao đûng khá lĉn giąa các träm 

nghiên cău. 

Đøi vĉi cá con: mêt đû trung bình cá con toàn 

vùng nghiên cău đät 92 cá con/1.000m3 nāĉc biển. 

Mêt đû cá con có sĆ chênh lệch khá lĉn giąa các 

träm điều tra. Mêt đû cao nhçt đät 428 cá 

con/1.000m3 nāĉc biển nhāng cò mût träm điều 

tra không bít gặp cá con. Trong nhóm cá con, 

chþ yếu bít gặp Ċ giai đoän cá bût vĉi mêt đû 

trung bình đät 256 cá con/1.000m3 nāĉc biển. 

Mùa gió Tây Nam có mêt đû trăng cá (6.545 

trăng cá/1.000m3) cao hćn rçt nhiều so vĉi mùa 

giò Đöng Bíc (848 trăng cá/1.000m3) vĉi  

P = 0,006 (Bâng 3). Tuy nhiên, sĆ phát triển cþa 

trăng cá đến giai đoän cá con có thể bð ânh 

hāĊng cþa yếu tø möi trāĈng và đðch häi đã ânh 

hāĊng đến mêt đû cá cá con Ċ hai mùa gió, thể 
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hiện mêt đû trung bình cá con müa giò Đöng 

Bíc (120 cá con/1.000m3) cao hćn (P = 0,007) 

mùa gió Tây (49 cá con/1000m3). Mêt đû trung 

bình trăng cá, cá con có sĆ khác nhau Ċ các giai 

đoän phát triển theo tĂng müa giò, đāČc thể 

hiện Ċ bâng 3. 

3.4. Phân bố mật độ trứng cá, cá con 

Phân bø mêt đû trăng cá müa giò Đöng Bíc 

têp trung chþ yếu Ċ khu vĆc phía Bíc cþa vùng 

biển Kiên Giang gæn quæn đâo Hâi Tặc, vùng 

ven bĈ cþa Phú Quøc, xung quanh Hñn Thćm và 

quæn đâo Nam Du. Càng xa bĈ mêt đû trăng cá 

giâm dæn (Hình 5a). Đøi vĉi cá con, vùng phân 

bø rûng hćn, kéo dài tĂ phía Bíc cþa Hñn Thćm 

đến phía Nam cþa quæn đâo Nam Du, phía Bíc 

cþa quæn đâo Hâi Tặc, vùng ven bĈ Kiên Giang 

(Hình 6a). 

Mùa gió Tây Nam, mêt đû trăng cá cá con 

toàn vùng biển cao hćn so vĉi müa giò Đöng 

Bíc. Vùng trăng cá có mêt đû cao nhçt trên 

60.000 trăng cá/1.000m3 nāĉc Ċ vùng quæn đâo 

Nam Du, Hñn Thćm, ven bĈ Räch Giá (Hình 

5b). Vùng têp trung cá con đāČc mĊ rûng và có 

sĆ dðch chuyển ra xa bĈ, giáp tuyến bĈ và tuyến 

lûng kéo dài tĂ quæn đâo Nam Du tĉi Hòn Nghệ 

(Hình 6b). 

3.5. Vùng tập trung nguồn giống trứng cá, 

cá con và một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi 

3.5.1. Vùng tập trung nguồn giống trứng 

cá, cá con 

DĆa vào sø liệu mêt đû cá con thu đāČc Ċ 

các träm nghiên cău và tùng hČp Ċ câ 4 chuyến 

thu méu, chúng tôi nhên thçy rìng khu vĆc 

āćng nuöi cþa cá hình thành 3 khu vĆc chính. 

Khu vĆc 1 có phäm vi khá lĉn là vùng biển ven 

bĈ tĂ cĄa Räch Giá kéo bao phþ tĉi hòn Tre và 

kéo dài tĉi phía đöng cþa hñn Sćn và xuøng gæn 

vùng biển giáp ranh vĉi Cà Mau. Đåy là khu 

vĆc bao phþ câ vùng cçm ven bĈ có ngu÷n dinh 

dāċng d÷i dào và là khu vĆc tiềm nëng cæn bâo 

vệ và có khâ nëng thĆc thi thuên lČi nhçt. Khu 

vĆc 2 có phäm vi nhó hćn là vüng biển nìm 

quanh An Thĉi và thuûc mût phæn khu bâo t÷n 

biển. Khu vĆc này cÿng cò mût sø khu vĆc cçm 

và hän chế khai thác có thĈi hän theo thöng tā 

01/2022/TT-BNNPTNT (Bû NN&PTNT, 2022). 

Khu vĆc 3 nìm chþ yếu quanh quæn đâo Nam 

Du và mût phæn kéo dài tĉi phía nam An Thĉi. 

3.5.2. Một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi 

Bâo vệ, phĀc h÷i ngu÷n lČi hâi sân Ċ vùng 

biển ven bĈ trĊ thành vçn đề cçp thiết trong 

thĈi điểm hiện täi khi áp lĆc khai thác ngày 

càng tëng, nëng suçt đánh bít các nhóm loài 

kinh tế giâm và đ÷ng thĈi là sĆ gia tëng cþa 

nhóm cá täp, có giá trð kinh tế thçp. Áp lĆc khai 

thác tëng do sø lāČng tàu thuyền khai thác ngày 

càng tëng về sø lāČng, đ÷ng thĈi ngā dån cñn sĄ 

dĀng các phāćng pháp khai thác tên diệt, có 

tính xâm häi ngu÷n lČi lĉn nhā düng kích điện, 

hóa chçt, thuøc nù. Ngā trāĈng khai thác bao 

g÷m câ nhąng khu vĆc bãi sinh sân, bãi āćng 

nuôi tĆ nhiên cþa các loài thþy hâi sân. Công 

tác quân lý nghề cá và bâo vệ ngu÷n lČi đang đøi 

mặt vĉi hàng loät thách thăc do thiếu thông tin 

khoa hõc làm nền tâng cho các quyết đðnh quân 

lý. Ở nāĉc ta, công tác bâo vệ ngu÷n lČi đã đāČc 

quan tåm trên cć sĊ xây dĆng các khu dĆ trą 

sinh quyển (BR), bâo t÷n biển (MPA) và khu vĆc 

cçm đánh bít (NTZ). Trong đò, khu vĆc cçm 

đánh bít chþ yếu vào việc xác đðnh các khu vĆc 

phân bø ngu÷n giøng hâi sân (trăng cá cá con, 

çu trùng tôm, tôm con và çu chån đæu). Phäm vi 

khu vĆc cçm và hän chế khai thác nhìm bâo vệ 

và tái täo ngu÷n lČi là: (1) khu vĆc bãi đê cþa 

nhiều loài hâi sân; (2) là khu vĆc có mêt đû 

phân bø ngu÷n giøng cao nhçt; (3) các vð trí đāČc 

xác đðnh phâi lặp läi Ċ nhiều nëm theo thĈi gian 

(Vÿ Việt Hà & cs., 2020). 

Nhąng nëm qua, giâi pháp bâo vệ ngu÷n lČi 

thþy sân Ċ giai đoän sĉm và đàn con non chāa 

trāĊng thành ít đāČc quan tâm. Nếu thþy sân Ċ 

giai đoän sĉm và con non bð xâm häi thì ngu÷n 

lČi không thể cò lāČng bù sung đæu vào để phĀc 

h÷i. Vì vêy, bâo vệ thþy sân giai đoän sĉm đāČc 

xem là giái pháp cøt yếu trong khôi phĀc ngu÷n 

lČi, tëng sinh khøi/trą lāČng và dễ dàng thĆc 

hiện so vĉi giâi pháp giâm sø lāČng tàu thuyền, 

giâm cāĈng lĆc khai thác. DĆa vào các khu vĆc 

têp trung ngu÷n giøng trăng cá, cá con cþa 

nghiên cău này kết hČp vĉi Thöng tā sø 
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01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/1/2022 quy 

đðnh các khu vĆc cçm, hän chế khai thác và bâo 

vệ ngu÷n lČi, trong phĀ lĀc III về danh mĀc các 

khu vĆc cçm khai thác có thĈi hän thì khu vĆc 

sø 28, 29, 30, 31 nìm hoàn toàn trong vùng bĈ 

và vùng lûng cþa tînh Kiên Giang. Chýng töi đề 

xuçt mût sø giâi pháp bâo vệ ngu÷n lČi nhā sau: 

- Áp dĀng các về phäm vi ranh giĉi, cêp nhêt 

đøi tāČng và thĈi gian bâo vệ täi khu vĆc cçm 

khai thác thþy sân có thĈi hän Ċ vùng biển ven 

bĈ theo các quy đðnh cþa chính phþ đã ban hành. 

- Điều chînh, bù sung, tham vçn để thành 

lêp, tëng diện tích, quy mô các khu vĆc bâo vệ 

ngu÷n lČi, khu vĆc cçm khai thác thþy sân có 

thĈi hän, khu vĆc bâo t÷n biển đāČc đề xuçt 

tiềm nëng, täo ra các khu vĆc bâo vệ, bù sung 

ngu÷n lČi thþy sân cho vùng biển Kiên Giang. 

Đặc biệt mût sø khu vĆc nhā quæn đâo Nam Du, 

khu vĆc Hñn Thćm. 

- Rà soát quy đðnh về nghề, ngā cĀ cçm và 

phäm vi cçm khai thác. Đề xuçt bù sung cçm hoät 

đûng khai thác đøi vĉi các loäi nghề/ngā cĀ khai 

thác hþy diệt ngu÷n lČi thþy sân và hệ sinh thái 

(thuøc nù, điện/xung điện, hóa chçt và chçt đûc) 

và các loäi nghề xâm häi ngu÷n lČi có tính chçt 

thāĈng xuyên (nghề lāĉi kéo, nghề l÷ng béy, nghề 

te xiệc) mà Thöng tā 01/2022/TT-BNNPTNT quy 

đðnh, áp dĀng thĆc tiễn đða phāćng. 

- Tëng cāĈng ngu÷n lĆc cho hệ thøng thĆc 

thi pháp luêt thþy sân. Xây dĆng tùng thể 

chāćng trình và thĆc thi hiệu quâ kế hoäch thĆc 

thi pháp luêt hàng nëm, trong đò têp trung vào 

vùng cçm khai thác, loäi nghề và ngā cĀ cçm 

khai thác, quy đðnh kích thāĉc mít lāĉi, quy 

đðnh kích thāĉc khai thác tøi thiểu„ 

- Tëng diện tích, quy mô các khu vĆc có 

chăc nëng bâo vệ ngu÷n lČi thþy sân theo thĈi 

gian bao g÷m: khu vĆc thâ rän nhân täo; khu 

vĆc bâo vệ ngu÷n giøng thþy sân (Fisheries 

Refugia); khu bâo t÷n biển; khu tr÷ng nhân täo 

san hô. 

- Giâm áp lĆc khai thác đøi vĉi nhóm ngu÷n 

lČi hâi sân tæng đáy; giâm áp lĆc khai thác Ċ 

vùng biển ven bĈ và vùng lûng; giâm áp lĆc các 

loäi nghề xâm häi ngu÷n lČi cao và có tính chçt 

tăc thĈi. 

- Tuyên truyền, giáo dĀc, nâng cao ý thăc 

cþa cûng đ÷ng ngā dån ven biển trong hoät đûng 

khai thác, bâo vệ và sĄ dĀng bền vąng ngu÷n 

lČi, bâo vệ möi trāĈng. Đ÷ng thĈi, xây dĆng cć 

chế, chính sách phù hČp cho ngā dån khi cçm và 

hän chế khai thác, chuyển đùi nghề theo quy 

đðnh và đâm bâo sinh kế bền vąng. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quâ nghiên cău đã xác đðnh đāČc đāČc 

42 loài thuûc 45 hõ, chiếm 36,4% tùng sø trăng 

cá, và 17,6% cá con. Đ÷ng thĈi đã xác đðnh đāČc 

sø lāČng hõ, loài, tỷ lệ sø lāČng trăng cá, cá con 

theo vùng biển và mùa gió. 

Mêt đû trăng cá, cá con trung bình Ċ vùng 

biển Kiên Giang đät 2.840 trăng cá/1.000m3 và 

92 cá con/1.000m3 nāĉc biển, trong đò mùa gió 

Đöng Bíc đät 848 trăng cá và 120 cá con/1.000m3 

nāĉc biển, müa giò Tåy Nam đät 6.545 và 49 cá 

con/1.000m3 nāĉc biển. 

Phân bø mêt đû trăng cá müa giò Đöng Bíc 

têp trung chþ yếu Ċ khu vĆc phía Bíc cþa vùng 

biển Kiên Giang gæn quæn đâo Hâi Tặc, vùng ven 

bĈ cþa Phú Quøc, xung quanh Hñn Thćm và 

quæn đâo Nam Du. Khu vĆc têp trung cá con kéo 

dài tĂ phía Bíc cþa Hñn Thćm đến phía Nam cþa 

quæn đâo Nam Du, phía Bíc cþa quæn đâo Hâi 

Tặc, vùng ven bĈ Kiên Giang. Mùa gió Tây Nam, 

khu vĆc têp trung trăng cá Ċ vùng quæn đâo 

Nam Du, Hñn Thćm, ven bĈ Räch Giá và khu vĆc 

têp trung cá con có sĆ dðch chuyển ra xa bĈ, trâi 

dài tĂ quæn đâo Nam Du tĉi Hòn Nghệ. 

Nghiên cău đã xác đðnh đāČc 3 khu vĆc 

āćng nuöi ngu÷n giøng, đ÷ng thĈi đề xuçt mût sø 

giâi pháp bâo vệ ngu÷n lČi giai đoän sĉm trăng 

cá, cá con Ċ vùng biển Kiên Giang, do vêy cæn có 

các nghiên cău hàng nëm nhìm đánh giá ngu÷n 

giøng hâi sân tĂng khu vĆc, tĂ đò đề xuçt các 

khu bâo vệ ngu÷n lČi Ċ vùng biển Kiên Giang 

phù hČp vĉi thĆc tiễn cþa đða phāćng. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cău đāČc hoàn thành tĂ sĆ hú trČ 

ngu÷n sø liệu thuûc dĆ án cçp tînh “Điều tra, 

đánh giá ngu÷n lČi thuỷ sân và möi trāĈng søng 
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cþa loài thuỷ sân trên vùng biển Kiên Giang” 

cþa Viện Nghiên cău Hâi sân. 
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